	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH MIỆN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
H-01- HSG9-NLB-PGDTM
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

Môn : Hoá học.  

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm: 5 câu, 01 trang)


Câu 1 (2,0 điểm):
     1. Cho hỗn hợp X gồm Mg, Fe2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch A và phần không tan B. Hòa tan B trong dung dịch H2​SO4 đặc nóng dư thu được khí C. Hấp thụ khí C vào dung dịch Ba(OH)2 thu được kết tủa D và dung dịch F. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch F lại thấy xuất hiện kết tủa D. Cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch A, được kết tủa G. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

      2. Nếu độ tan của CuSO4 ở 10oC và 80oC lần lượt là 17,4 gam và 55 gam. Làm lạnh 3 kg dung dịch CuSO4 bão hòa ở 80oC xuống 10oC. Tính số gam CuSO4.5H2O kết tinh.
Câu 2 (2,0 điểm):
     1.  Có 3 gói bột màu trắng không ghi nhãn, mỗi gói đựng riêng rẽ hai chất sau: Na2CO3 và K2CO3; NaCl và KCl; MgSO4 và BaCl2. Chỉ dùng nước và các ống nghiệm, hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 3 gói bột trên. Viết các phương trình hóa học?  

      2. Một hợp chất hữu cơ mạch hở M chứa C, H, O và chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy một lượng M thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2, còn khi M tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng ½ số mol M phản ứng. Xác định công thức cấu tạo của M?
Câu 3 (2,0 điểm):
      1. Có hỗn hợp gồm K2O, Al2O3, BaO bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng mỗi kim loại ra khỏi hỗn hợp 
      2. Nêu phương pháp thực nghiệm tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp gồm CH3COONa, (CH​3COO)2​Ba.

Câu 4 (2,0 điểm):

Có 2 kim loại R và M, mỗi kim loại chỉ có một hoá trị. Cho dòng khí CO dư đi qua ống sứ nung nóng chứa hỗn hợp A gồm 2 oxit của 2 kim loại trên đến khi phản ứng hoàn toàn thì còn lại chất rắn A1 trong ống và khí A2 đi ra khỏi ống. Dẫn khí A2 vào cốc đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 2,955g kết tủa.Cho A1 tác dụng với dung dịch H2SO4 10% vừa đủ thì không có khí thoát ra, còn lại 0,96g chất rắn không tan và tạo ra dung dịch A3 có nồng độ 11,243%.

1. Xác định các kim loại R, M và công thức các oxit đã dùng.

2. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong A nếu biết rằng khi hoà tan hết A vào dung dịch HCl thì nồng độ phần trăm của hai muối trong dung dịch là bằng nhau.
Câu 5 (2,0 điểm):

Cho hỗn hợp X gồm 2 hợp chất hữu cơ mạch thẳng A; B (chỉ chứa C; H và O) tác dụng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch., thu được một rượu chỉ có 1 nhóm - OH và 

2 muối của 2 axit hữu cơ đơn chức hơn kém nhau 1 nhóm - CH2 - .Lượng rượu thu được cho tác dụng với Na dư, tạo ra 2,24 lít khí ( đktc)

a. A; B thuộcloại hợp chất gì ? 

b. Cho 10,28 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 8,48 gam muối. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam hỗn hợp X cần 28,224 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và 15,12 gam nước. Xác định CTCT của A; B   (Biết phần gốc hiđrocácbon của rượu có 3 nguyên tử C và có 1 liên kết đôi). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của A; B trong X ? 
(Cho: H = 1; O = 16; C = 12; S = 32;  Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137;  Na = 23; Cu = 64; K = 39)
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	Ý
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	Câu 1
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	X + dung dịch CuSO4 dư → dung dịch Y + chất rắn Z

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

Dung dịch Y gồm MgSO4 và CuSO4 dư

Chất rắn Z gồm Cu, Fe2O3 và Al2O3.
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	Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Cu   + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2
Do HCl dư nên Fe2O3 và Al2O3 tan hết, chất rắn B là Cu dư.
	0,25

	
	
	B tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư tạo thành khí B là SO2
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Sục khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2
Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 + H2O

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2
Dung dịch F tác dụng với dung dịch KOH dư

Ba(HSO3)2 + 2KOH → BaSO3 + K2SO3 + H2O
	0,25


	
	
	Dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH dư

HCl + KOH → KCl + H2O

CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KCl

FeCl2 + 2KOH→ Fe(OH)2 + 2KCl

AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KCl

Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O

Kết tủa G gồm: Cu(OH)2 và Fe(OH)​2
	0,25

	
	2
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	Theo bài, dung dịch CuSO4 bão hòa:

ở 10oC, trong 100 gam nước có hòa tan 17,4 gam CuSO4
ở 80oC, trong 100 gam nước có hòa tan 55 gam CuSO4
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Khi hạ nhiệt độ từ 80oC xuống 10oC có:

55 gam - 17,4 gam = 37,6 gam CuSO4 tách ra.

Do vậy khi làm lạnh 3 kg dung dịch CuSO4 bão hòa từ 80oC xuống 10oC lượng CuSO4 tách ra là: 
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	Câu 2
	
	
	2,0

	
	1
	
	1,0

	
	
	- Lấy 3 mẫu chất cần nhận biết ra ba ống nghiệm có đánh số thứ tự tương ứng.

- Cho nước tới dư vào 3 ống nghiệm trên. Hai mẫu chất rắn tan hết là Na2CO3 và K2CO3; NaCl và KCl; mẫu chất tan nhưng tạo kết tủa ngay là MgSO4 và BaCl2.

PTHH: MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓

- Lọc lấy dung dịch MgCl2 thu được nhỏ vào 2 dung dịch thu được còn lại ở trên, ống nghiệm nào thấy có xuất hiện kết tủa trắng thì chứa dung dịch Na2CO3 và K2CO3 → nhận biết được gói bột đựng Na2CO3 và K2CO3.

PTHH: MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

             MgCl2 + K2CO3 → MgCO3↓ + 2KCl

- Gói chất còn lại là NaCl và KCl.
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	- Khi cho hợp chất hữu cơ M tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng ½ số mol M phản ứng. Vậy M có thể là rượu đơn chức hoặc axit hữu cơ đơn chức.

- Nếu là rượu đơn chức 
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 PTHH : CnH2n+2-2kO +(
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n=1 mới có lí vậy M là CH3OH

- Nếu là axit đơn chức 
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 PTHH : 

CnH2n+1-2kCOOH+(
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(n+1-k) H2O+(n+1)CO2
                                                        (n+1-k) mol       n+1 (mol)

Ta có n+1-k=2(n+1)
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	Câu 3
	
	
	2,0

	
	1
	
	1,0

	
	
	- Cho hỗn hợp vào dd HCl dư  sau đó cho kim loại Mg dư vào hỗn hợp dung dịch    K2O +  2HCl 
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2KCl   +  H2O 

                          Al2O3 + 6HCl 
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2AlCl3  +  3H2O

                         BaO  +  2HCl  
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 BaCl2  +  H2O

                          Mg   +  2HCl   
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 MgCl2  + H2
                         Mg  +  AlCl3   
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 MgCl2 +  Al 

- Lọc tách lấy hỗn hợp dd gồm: KCl, BaCl2, MgCl2 (dd A)

và chất rắn gồm: Mg, Al 

- Cho hỗn hợp chất rắn vào dd NaOH dư sau đó lọc bỏ chất rắn lấy dung dịch gồm NaAlO2 , NaOH rồi sục khí CO2 dư qua dd, rồi lọc lấy kết tủa nung trong không khí  thu được Al2O3 đem điện phân nóng chảy ta tách được kim loại Al

- Cho dd KOH dư vào hỗn hợp dd A rồi lọc bỏ kết tủa lấy dd gồm: KCl, BaCl2, KOH (dd B)

- Cho dd K2CO3  dư vào dd B  sau đó lọc lấy kết tủa BaCO3 và dd gồm KOH, KCl, K2CO3 (dd C)

- Cho BaCO3  vào dd HCl dư sau đó cô cạn dd thu được BaCl2 rắn đem điện phân nóng chấy thu được kim loại Ba

- Cho dd HCl dư vào ddC sau đó cô cạn dd thu được KCl đem điện phân nóng chẩy thu được kim loại K.
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	2. Cân lấy 1 lượng hỗn hợp giả sử là 100g

- Cho hỗn hợp vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Ta có : CH3COONa tan, (CH3COO)2Ba phản ứng theo PTHH sau:

              (CH3COO)2Ba(dd) +   H2SO4(dd) (  2CH3COOH(dd) + BaSO(r)
- Lọc thu kết tủa sấy khô cân lại giả sử là a gam.

  Ta có : 

               ​​n(CH3COO)2Ba = nBaSO4 =  
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	Câu 4
	
	
	2,0

	
	1
	
	1,5

	
	
	- Vì A1 tác dụng với dd H2SO4 10%, không có khí thoát ra và còn lại 0,96g chất rắn, nên trong A1 không chứa kim loại tác dụng với H2SO4 tạo ra H2. Đồng thời trong hai oxit kim loại ban đầu phải có một oxit không tác dụng với CO.

- Giả sử oxit ban đầu không phản ứng với CO là R2On còn oxit phản ứng là M2Om, ta có:

         M2Om  +  m CO    
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     2M      +    mCO2           (1)
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    BaCO3
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- Khối lượng kim loại trong A1là: 
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+ Cho m nhận các giá trị: 1; 2; 3 ta có kim loại M thoả mãn là Cu.

- Khi cho A1 tác dụng với H2SO4 ta có:

     R2On     +   nH2SO4 
[image: image35.wmf]¾¾®

 R2(SO4)n  +   nH2O        (3)

        x                98nx            (2R+96n).x

  Với x là số mol của R2On trong A1​, ta có:
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  Rút gọn ta được: R = 9n. => Kim loại cần tìm là Al.

* Vậy 2 kim loại là Cu và Al, hai oxit tương ứng là CuO và Al2O3.
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	- Số mol CuO trong A là 0,015 mol, số mol Al2O3 trong A là x mol.

                       CuO      +     2HCl    
[image: image37.wmf]¾¾®

   CuCl2    +   H2O          (4)

                       Al2O3    +     6HCl    
[image: image38.wmf]¾¾®

   2AlCl3    +  3H2O         (5) 

- Vì C% của 2 muối CuCl2 và AlCl3 trong dd là bằng nhau nên khối lượng muối trong 2 dd cũng bằng nhau. 

   Do đó, ta có:

                           135.0,015  = 276.x  =>  x = 0,0076 mol.

   Vậy:   %CuO 
[image: image39.wmf]»

 60,8 %

             %Al2O3 
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	Câu 5
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	a. * Vì A + NaOH tạo và 1 rượu đơn chức và 2 axit kế tiếp nhau ( hơn kém 1 nhóm - CH2) nên X  có thể có 2 trường hợp

+ este RCOOR1 và axit  R2COOH 

+ este và este: RCOOR1 ; R2COOR1
TH1: Khi A; B  là  este RCOOR1 và axit  R2COOH : 

RCOOR1 + NaOH -> RCOONa + R1OH   ( 1)

R2COOH + NaOH -> R2COONa  + H2O   ( 2)

R1OH  + Na -> R1ONa  + 1/2H2                   ( 3)

Gọi số mol của A; B lần lượt là x; y; 

Ta có 1/2x  = 2,24/22,4 = 0,1 mol -> x = 0,2 mol

Mặt khác ta có x + y = 8/40 = 0,2 mol -> y = 0 ( vô lý) -> loại trường hợp 1

Vậy chắc chắn X gồm 2 este A; B: RCOOR1 ; R2COOR1
b. Vì khi tác dụng với NaOH cho sản phẩm ( như đề ra) nên 2 este đều chỉ có 1 nhóm chức - COO-  ( este đơn chức)
Gọi công thức chung của 2 este A, B là  CnH2n + 2 - 2a O2 với số mol là a

( ; n là số nguyên tử C trung bình của 2 este )

* Giải sử chỉ đốt cháy 10,28  gam X ( lượng giảm 1 nửa) cần số mol O2 là: 28,224/22,4.2 = 0,63 mol -> mO2 = 20,16 gam

Tương tự khối lượng nước sinh ta là: 15,12 : 2 = 7,56 gam

 -> số mol là 0, 42 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 

 mCO2 = 10,28 + 20,16 - 7,56 = 22,88 g -> số mol CO2 là 0,52 mol

Phản ứng  CnH2n + 2 - 2a O2 + ( 3n -1 -a) : 2 O2 -> nCO2 + ( n + 1 - a) H2O

                                                                            n           n + 1 - a

Ta có n : ( n + 1 - a) = 0,52 : 0,42 -> n = 5,2 ( a- 1 )    ( *)

Từ (*) -> a = 2 (TM) -> n = 5,2  vì là 2 chất hơn kém 1 nhóm CH2 nên A là: C5H8O2; B là C6H10O2
Theo đề bài phần gốc hiđrocácbon của rượu có 3 nguyên tử C, có 1 liên kết đôi nên gốc của rưọu là - CH2 - CH = CH2  có thể viết gọn C3H5 -  ( R1)

Vậy R là - CH3 ; R2 là - C2H5  ( do hơn kém 1 nhóm - CH2- ) 

Do đó A có CTCT là: CH3 -COO- CH2 - CH = CH2
            B có CTCT là: CH3 - CH2-  COO - CH2 - CH = CH2
CH3 -COO- C3H5 + NaOH -> CH3 -COO- Na + C3H5OH

CH3 -  CH2 -COO- C3H5 + NaOH -> CH3 - CH2 - COO- Na + C3H5OH

Ta có hệ PT 100 x + 114 y = 10,28

                     82 x + 96 y = 8,48  

-> x= 0,08; y = 0,02% mA = 77,82%; % mB = 22,18%
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Ghi chú:

- Học sinh làm cách khác cho điểm tương tương.


- Phương trình có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện và không cân bằng trừ đi nửa số điểm của phương trình đó. Nếu bài toán có phương trình không cân bằng thì không cho điểm.
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